
PENSIONNAT DE CO HAY 

RAPPORT SUR LES RECETTES ET LES DEPENSES POUR LE MATERIEL 

D’EDUCATION DE L’ANNEE SCOLAIRE 2024-2025 

 

 

Date 

 

 

 

 

Matériel 

 

 

Recettes 

 

Dépenses 

 

 

Unité 

 

Quantité 

Prix 

Unitaire 

Montant 

total 

 

08-10/07/2024 

 

  

27 909 000 

 

    

20.08.2024 

 

Manuels scolaires 

niveau 9 

 Lot 1 338 000 338 000 

 Manuels scolaires 

niveau 8 

 Lot 9 428 000 3 852 000 

 Manuels scolaires 

niveau 7 

 Lot 6 328 000 1 968 000 

 Manuels scolaires 

niveau 6 

 Lot 10 344 000 3 440 000 

28/08/2024 Tableau noir  Pièce 1 2 050 000 2 050 000 

 Support pour 

tableau 

 Pièce 1 950 000 950 000 

 Haut-parleur 

d'ordinateur 

 Pièce 6 220 000 1 320 000 

 Cahier d’écriture  Pièce 50 50 000 2 500 000 

 Compas, 

équerres, règles 

 Ensemble 26 30 000 780 000 

 Taille-crayon  Lot 10 20 000 200 000 

 Cartable (sac à 

dos) 

 Pièce 26 200 000 5 200 000 

 Papier 

imprimante 

 Ramette 5 75 000 375 000 

 Papier de contrôle  Bloc 50 40 000 2 000 000 

 Stylo bille  Coffret 20 95 000 1 900 000 

 Ruban adhésif 

grande taille 

 Rouleau 2 20 000 40 000 

 Ruban adhésif 

petite taille 

 Pile 2 20 000 40 000 

 Ruban adhésif 

double face 

 Rouleau 15 5 000 75 000 

 Crayon  Boite 5 30 000 150 000 

 Stylo pour 

peinture à l’huile 

 Pièce 3 10 000 30 000 

 Stylo effaceur  Pièce 9 25 000 225 000 

 Craie  Boite 5 5 000 25 000 

 Chaise pour 

hymne national 

 Pièce 23 20 000 460 000 

 

Total dépenses 

 

     

27 918 00 

 

 

  



LISTE DES ELEVES PENSIONNAIRES 

ANNÉE SCOLAIRE 2024-2025 

Nom du pensionnat : Co Hay 

Adresse :  villages de Co Hay - Chiềng Khoong – Sông Mã – Sơn La. 

Responsable : Soeur Maria Ngô Thị Mai. 

N° Nom complet Date de 

naissance 

Classe Lieu de naissance Remarque 

1 Thào Thị Dê   30/01/2010 9 Xi Lô – Chiềng Khoong   

2  Giàng Thị Ca 20/10/2010 8 Mường Lèo  – Sốp Cộp  

3  Vàng Thi Xi 28/08/2010 8 Tạng Sỏn – Đứa Mòn  

4  Sồng Thị Dia 14/02/2011 8 Mường Lèo  – Sốp Cộp  

5  Sồng Thị Anh Thư 28/04/2011 8 Ít Lót – Chiềng Cang  

6   Giàng A Thành 15/08/2011 8 Xi Lô – Chiềng Khoong  

7 Hờ Thị Lan 24/04/2011 8 Pá Khôm – Chiềng 

Khoong 

 

8 Mùa A Trọng 9/5/2011 8 Pá Khôm – Chiềng 

Khoong 

 

9  Sùng Thị Trinh 24/11/2011 7 Ít Lót – Chiềng Cang  

10  Mùa Thị Sua 8/2/2012 7 Pá Khôm – Chiềng 

Khoong 

 

11  Giàng Công Thành 13/09/2011 7 Xi Lô – Chiềng Khoong  

12  Giàng Danh Họa 18/09/2012 7 Xi Lô – Chiềng Khoong  

13  Sồng Thị Của 18/08/2012 7 Mường Lèo  – Sốp Cộp  

14 Giàng Anh Tú 27/09/2012 7 Xi Lô – Chiềng Khoong   

15 Hờ Thị Ngọc Ánh 2/8/2013 6 Hua Mừ  - Yên Hưng  

16 Vàng Thị Cia 3/1/2013 6 Tạng Sỏn – Đứa Mòn  

17 Giàng Thúy Linh 12/4/2013 6 Ít Lót – Chiềng Cang  

18 Giàng Thị Nà 5/6/2013 6 Ít Lót – Chiềng Cang  

19 Mùa Thị Dếnh 11/6/2013 6 Pá Khôm – Chiềng 

Khoong 

 

20 Thào Thị Chia 28/11/2013 6 Xilô – Chiềng Khoong  

21 Giàng Hoa Xuân 13/11/2013 6 Xi Lô – Chiềng Khoong  

22 Giàng Thị Nhi 17/11/2013 6 Xi Lô – Chiềng Khoong  

23 Giàng A Vả 2/9/2009 2 Pá Ban - Nậm Mằn  

 


